
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG - KHOÁ K17, T18XDDB

Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT , ngày …… tháng ….…. Năm 20..

STT MSSV KHOÁ Loại đồ án
% 

Chín
h

% 
phụ GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (21)

1 1827618713 Ngô Văn Á T18XDDB KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

2 172217126 Nguyễn Thành An K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

3 172217124 Võ Trường An K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

4 172217128 Dương Tấn Anh K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

5 172217129 Trịnh Quốc Anh K17XDD KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

6 172217130 Phan Tiến Anh K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

7 172217131 Nguyễn Tuấn Anh K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

8 172217133 Nguyễn Chí Bảo K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

9 172217134 Dương Thế Bảo K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

10 1826618635 Trần Thị Trương Bích T18XDDB Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

11 172217135 Hồ Quốc Bình K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

12 1827618644 Nguyễn Văn Bồn T18XDDB Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

13 172217136 Trần Văn Cần K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

14 172217137 Hồ Minh Châu K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

15 1827618661 Phan Văn Chính T18XDDB Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

16 172217139 Lê Văn Chương K17XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

17 172217141 Nguyễn Trí Công K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

18 172217140 Lê Văn Công K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

19 172217144 Nguyễn Hữu Lê Cao Cường K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

20 172217145 Nguyễn Văn Cường K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

21 1827618636 Lê Mỹ Cường T18XDDB Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

22 1827618663 Tôn Mạnh Cường T18XDDB KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

23 162314770 Châu Ngọc Cường K17XDD Kc Thép chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

24 162213216 NGUYỄN TUẤN ĐĂNG K16XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

25 172217148 Huỳnh Kim Đạt K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

26 172217147 Lê Mậu Đạt K17XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 
CHÍNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ
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27 171216234 Ngô Tiến Đạt D20XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công
28 171216235 Phan Công Đạt D20XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

29 172217150 Lê Hoàng Điệp K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

30 172217151 Hồ Công Diệu K17XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

31 172217152 Nguyễn Văn Đông K17XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

32 172217153 Nguyễn Minh Dự K17XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

33 172217155 Ngô Văn Đức K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

34 172217154 Kiều Công Đức K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

35 1827618647 Trần Văn Đức T18XDDB Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

36 172217163 Nguyễn Phương Duy K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

37 172217164 Vũ Châu Giang K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

38 1921619895 Nguyễn Văn Giang D19XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

39 1827618659 Hạ Hà T18XDDB KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

40 172217165 Nguyễn Văn Hải K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

41 172217166 Phan Sơn Hải K17XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

42 162223374 Huỳnh Ngọc Hạnh K16XDD Kc Thép chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
43 172217168 Võ Công Hậu K17XDD KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

44 172217170 Văn Phú Hiếu K17XDD KC BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS LÊ CAO VINH 40%
10%K_trúc+40%K_cấu thân+50% 

Nền&Móng

45 172217171 Đoàn Hiếu K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

46 1827618654 Nguyễn Văn Hoan T18XDDB KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

47 172217175 Đoàn Xuân Hoàng K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

48 172217176 Phạm Quốc Hoàng K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

49 172217177 Lê Tấn Hoàng K17XDD KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

50 1827618649 Nguyễn Văn Hồng T18XDDB KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

51 172217178 Trương Quang Hợp K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

52 172217183 Trần Văn Hùng K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

53 172217182 Lê Đình Hùng K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
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54 172217186 Nguyễn Văn Hùng K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

55 1827618651 Phan Văn Hùng T18XDDB KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

56 1827618660 Hồ Xuân Hùng T18XDDB KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

57 172217190 Lê Hải Hưng K17XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

58 172217189 Trần Khánh Hưng K17XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

59 172217194 Trần Đức Huy K17XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

60 172217193 Nguyễn Văn Huy K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

61 171216273 Nguyễn Văn Quốc Huy D20XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS. VŨ MAI BA 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

62 1827617381 Lê Quang Kha D18XDDB Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

63 172217195 Lê Duy Khánh K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

64 1921612431 Nguyễn Văn Khánh D19XDD KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

65 172217199 Trần Sông Lam K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

66 172217201 Nguyễn Hữu Lâm K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

67 172217200 Hoàng Văn Lâm K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

68 1827617430 Phan Chí Lâm D18XDDB KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

69 178224865 Lê Văn Linh T18XDDB KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

70 162213261 Đặng Mai Long K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

71 172217204 Nguyễn Văn Long K17XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

72 178212970 TRẦN NGỌC LONG T17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

73 172217206 Lê Văn Luận K17XDD Kc Thép chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

74 172217207 Trần Đại Luật K17XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

75 172217209 Lý Văn Thành Lưu K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

76 172217213 Phan Đăng Nam K17XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

77 172217216 Trần Thành Nga K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

78 172217219 Nguyễn Xuân Nghĩa K17XDD KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

79 172128904 Phạm Thanh Nghĩa K17XDD KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

80 172217217 Huỳnh Trí Nghĩa K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
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81 172217220 Phạm Thanh Ngọc K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

82 172217222 Nguyễn Chung Ngọc K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

83 172217223 Võ Đình Khôi Nguyên K17XDD KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

84 172218882 Phan Hưng Nguyên K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

85 172217225 Nguyễn Xuân Nhàn K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

86 172217227 Từ Trọng Nhân K17XDD KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

87 172217229 Nguyễn Danh Nhân K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
88 172218885 Mã Thành Nhân K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

89 172217228 Mai Trọng Nhân K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

90 172217226 Trần Trung Nhân K17XDD Kc Thép chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

91 172217230 Võ Doãn Hoàng Nhật K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

92 172217234 Trương Văn Ny K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

93 172217235 Đỗ Văn Pháp K17XDD KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

94 172217236 Phạm Hồng Phát K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

95 172217238 Lê Bá Phát K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

96 172217239 Châu Đại Phong K17XDD KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

97 1827618668 Nguyễn Thanh Phong T18XDDB KC BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

98 172217242 Nguyễn Hữu Phước K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

99 172217243 Nguyễn Minh Phước K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

100 172217246 Trần Duy Phương K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

101 172217244 Bùi Quang Phương K17XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

102 162213282 TRẦN HỮU PHƯƠNG K16XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

103 1827618633 Lê Xuân Quan T18XDDB Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

104 172217250 Hồ Minh Quang K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

105 172217249 Lê Chí Quang K17XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

106 171216318 Phạm Phú Quang D20XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

107 1827618646 Nguyễn Thanh Quang T18XDDB Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công
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108 172217253 Lê Văn Quốc K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 70% GVC.ThS BÙI THIÊN LAM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

109 171216322 Nguyễn Mạnh Quốc D20XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

110 172217255 Phan Nguyễn Thế Sang K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

111 172217256 Đặng Ngọc Sơn K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

112 162213295 Phan Xuân Sơn K17XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

113 172217258 Trương Duy Tài K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

114 172217259 Lê Thanh Tâm K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

115 172217260 Nguyễn Thanh Tâm K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

116 172217262 Nguyễn Hữu Tân K17XDD Kc Thép chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

117 1827618639 Đỗ Văn Tây T18XDDB KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

118 172217264 Nguyễn Bảo Thạch K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

119 162217085 Nguyễn Duy Thái K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

120 172217267 Hoàng Chiến Thắng K17XDD KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

121 172217268 Phan Văn Thắng K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

122 172217269 Lê Phú Thắng K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

123 171216342 Nguyễn Thắng D20XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

124 152211944 NGUYỄN HƯNG THANH T15XDDB KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

125 172217275 Nguyễn Trung Thành K17XDD Kc Thép chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

126 172217278 Hoàng Công Bảo Thạnh K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

127 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

128 172217279 Ngô Tấn Thi K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

129 172217281 Lê Bá Thiên K17XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS. VŨ MAI BA 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

130 172217280 Huỳnh Nhất Thiên K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

131 172217282 Nguyễn Gia Thiện K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

132 172217283 Lê Hữu Thiện K17XDD KC BTCT chính TS. VŨ MAI BA 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

133 172217284 Ngô Quang Thiết K17XDD KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
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134 172217285 Võ Nhật Thịnh K17XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS VŨ DUY THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

135 172217287 Quách Hoàng Thịnh K17XDD KC BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS LÊ CAO VINH 40%
10%K_trúc+40%K_cấu thân+50% 

Nền&Móng

136 172217288 Hứa Huỳnh Thịnh K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

137 172217286 Trần Kim Thịnh K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

138 172217291 Hoàng Ngọc Thịnh K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
139 172217290 Nguyễn Hữu Thịnh K17XDD KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

140 1827618652 Nguyễn Hữu Thịnh T18XDDB KC BTCT chính
TS NGUYỄN THẾ 
DƯƠNG (40%) & ThS 0 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

141 172217292 Nguyễn Thọ K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

142 172216555 Nguyễn Minh Thương K17XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

143 172217295 Lê Huỳnh Phước Tiến K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

144 172217296 Đặng Thái Tiến K17XDD KC BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 40%
10%K_trúc+40%K_cấu thân+50% 

Nền&Móng

145 172217299 Phan Tôn Tín K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

146 172217300 Lưu Anh Tín K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

147 172217302 Vương Hữu Tình K17XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

148 172217303 Hứa Văn Tĩnh K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

149 172217304 Nguyễn Đức Toàn K17XDD KC BTCT chính ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 70% ThS PHẠM PHÚ ANH HUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

150 171216358 Lê Vĩnh Toàn D20XDD KC BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

151 172217305 Nguyễn Lê Công Trà K17XDD Thi công chính TS LÊ KHÁNH TOÀN 70% TS LÊ KHÁNH TOÀN 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

152 172217306 Võ Đình Trí K17XDD KC BTCT chính TS VŨ DUY THẮNG 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

153 172218884 Phùng Ngọc Trúc K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

154 172217307 Đặng Ngọc Trung K17XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS VŨ DUY THẮNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

155 172217312 Huỳnh Văn Trường K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ 
DƯƠNG (40%) & ThS 0 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

156 172217311 Lương Văn Trường K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

157 172217314 Nguyễn Ngọc Tú K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

158 1827618648 Nguyễn Văn  Tú T18XDDB KC BTCT chính TS LÊ CÔNG DUY 70% TS LÊ CÔNG DUY 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
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159 172217315 Lê Đình Tuấn K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

160 172217317 Phạm Anh Tuấn K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

161 172217316 Nguyễn Hữu Tuấn K17XDD KC BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
162 171216378 Lưu Minh Tuấn D20XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

163 162213339 VĂN HỮU TUẤN K16XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

164 162213335 PHẠM MAI QUANG TUẤN K16XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

165 172217319 Nguyễn Quốc Tùng K17XDD KC BTCT chính ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 70% ThS TRỊNH THỊ NGỌC LIÊN 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

166 172217321 Mai Nhật Tùng K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công
167 172217323 Dương Thị Thu Vân K17XDD KC BTCT chính GVC.ThS PHẠM BÁ LỘC 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

168 172217324 Lê Anh Văn K17XDD KC BTCT chính

TS NGUYỄN THẾ 
DƯƠNG (40%) & ThS 
NGUYỄN HOÀNG 
GIANG (30%) 0 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

169 172217327 Lê Quốc Vinh K17XDD KC BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 40%
10%K_trúc+40%K_cấu thân+50% 

Nền&Móng

170 172217328 Phạm Vinh K17XDD KC BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 40%
10%K_trúc+40%K_cấu thân+50% 

Nền&Móng

171 171216387 Trịnh Quang Vĩnh D20XDD KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

172 172217330 Lê Trung Vịnh K17XDD KC BTCT chính TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG 70% TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

173 172217331 Nguyễn Minh Vũ K17XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

174 1827618657 Lê Đức Vũ T18XDDB KC BTCT chính ThS NGUYỄN THANH BÌNH 70% ThS NGUYỄN THANH BÌNH 30% 10%K_trúc+60%K_cấu+30%T_công

175 172217332 Nguyễn Tấn Vui K17XDD Thi công chính TS MAI CHÁNH TRUNG 70% TS MAI CHÁNH TRUNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

176 172217333 Nguyễn Văn Vương K17XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS NGUYỄN THÀNH DŨNG 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

177 172217334 Bùi Thạch Xuyên K17XDD Thi công chính TS PHẠM MỸ 70% TS PHẠM MỸ 30% 10% K_trúc+30% K_cấu+60% T_công

Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2016
KHOA XÂY DỰNG PHÒNG ĐÀO TẠO .HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THẾ DƯƠNG

Page 7 of 7


